Phụ lục 1
Lịch thời vụ và cơ cấu giống thủy sản năm 2026 
(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày       /12/2025 của UBND xã Tịnh Khê)
	TT
	Đối tượng nuôi/
 Hình thức nuôi
	Thời điểm bắt đầu 
thả giống
	Thời điểm kết 
thúc thu hoạch
	Mật độ 
thả giống
	Kích cỡ
thả giống

	I
	Nuôi thủy sản nước lợ
	 
	 
	 
	 

	1
	Nuôi trên cát và ao nổi 


	Có thể nuôi quanh năm, tuy nhiên nên tập trung thả giống từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2026 DL và có thời gian nghỉ giữa các vụ nuôi.
	 - Nuôi đơn: Tôm 100- 200 con/m2 (tùy theo hình thức nuôi và công nghệ áp dụng).
- Nuôi kết hợp: Tôm 120 con/m2 ; Cá, hải sâm, thủy sản khác: 1-2 con/m2 (tùy đối tượng)
- Ốc hương: 200-250 con/m2 

- Hải sâm: 3-5 con/m2
	 - Tôm ≥ PL12
Cá ≥ 5 cm/con

- Ốc hương: 10.000 con/kg

- Hải sâm: 3-5 cm/con

	2
	Nuôi vùng triều
	 Từ tháng 3 năm 2026 DL 
	Trước 31/10/2026 DL (trước 22/9/2026 ÂL)
	-  Nuôi đơn:

+ Tôm chân trắng: 60 - 80 con/m2
+ Tôm sú: 25 con/m2
- Nuôi kết hợp: 
+ Tôm sú: 10-15 con/m2; Cá, hải sâm, thủy sản khác: 1-2 con/m2 (tùy đối tượng)
+ Tôm chân trắng 60 con/m2; Cá, hải sâm, thủy sản khác 1 con/m2
	- Tôm chân trắng ≥ PL12
- Tôm sú  ≥ PL15 

- Cá ≥ 5 cm/con



	
	
	
	
	- Ốc hương: 100-150 con/m2 (nuôi vùng triều), 300 con/m2 (nuôi lồng).
- Hải sâm: 1-3 con/m2
	- Ốc hương: 10.000 con/kg

- Hải sâm: 3-5 cm/con


	
	
	
	
	Nuôi cá, thủy sản khác (mặn, lợ) trong ao: Cá bớp, cá mú, cá hồng, cá dìa, cua ... 1-2 con/m2
	Cá ≥ 8cm/con

	II
	Nuôi biển
	- Đối với những vùng có giải pháp phòng chống thiên tai và lồng bè nuôi kiên cố, có khả năng chịu được sóng gió: có thể nuôi quanh năm.
- Ngoài các trường hợp nêu trên: thu hoạch trước ngày 31/10/2026 DL (trước 22/9/2026 ÂL).


	Tôm hùm, cá bớp, cá dìa, cá hồng, cá mú, cá bè vẫu, ... (nuôi lồng): 8-25 con/m3 (tùy đối tượng)
	Định mức theo QĐ 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ NN&PTNT; QĐ 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; QĐ 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum

	
	
	
	Hàu Thái Bình Dương (giàn treo) 20 con/giá thể
	0,5-1,5 cm/con


